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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về một số chủ trương, cơ chế điều hành kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;



- Căn cứ Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg ngày 24-12-1998 của Thủ tướng Chính phủ.


- Nghị quyết của Ban chấp hành Tỉnh uỷ họp ngày 13-14/01/1999 về phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 1999.


- Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 1999 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 từ ngày 18 đến ngày 21/01/1999.


- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chủ trương bố trí kế hoạch đối với các ngành và lĩnh vực:

Kế hoạch năm 1999 đối với các ngành và lĩnh vực phải bám sát các chủ trương, giải pháp lớn cảu Chính phủ, chương trình hành động số 07/CT-TU ngày 10-4-1998 của Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa VIII và các nhiệm vụ trọng tâm tại chương trình hành động số 2837/CT-UB ngày 21-12-1998 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 1) BCHTW Đảng khoá VIII; Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1999.

Điều 2: Bố trí vốn đầu tư phát triển:

a) Vốn đầu tư thuộc ngân sách tập trung trong nước do tỉnh quản lý:

- Bố trí đủ vốn đối với ứng cho các dự án đầu tư nước ngoài (ODA) đã được Chính phủ giao.

- Chỉ ưu tiên vốn để xử lý thanh toán các công trình trọng điểm hoàn thành đã được quyết toán từ naưm 1997 trở về trước, các công trình ghi kế hoạch năm 1998 còn nợ vốn thanh toán khối lượng đã hoàn thành, công trình thực sự cấp bách có hiệu quả, công trình mới thạt cần thiết do cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với trụ sở làm việc của các cơ quan Nhà nước chỉ bố trí phần xây lắp, phần thiết bị sẽ từng bước đầu tư sau:

- Dãn tiến độ các công trình chuyển tiếp chưa có khả năng hoàn thành trong năm, chưa thực sự cấp bách.

- Nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc nguồn vốn nước ngoài (ODA,OECF,ADB) được bố trí cho các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực cấp nước, điện nông thôn, giao thông, hệ thống thuỷ lợi, hạ tầng đô thị.

- Công trình trọng điểm tiếp tục đầu tư tập trung vào các công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông, điện, Y tế, dự án Đền Hùng, cấp nước Việt trì.

b) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc cấp huyện quản lý và vốn đầu tư của tỉnh hỗ trợ cho huyện: Ưu tiên đầu tư cho thuỷ lợi nhỏ, đường giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng điện cho xã, phường, thị trấn.

c) Vốn tín dụng ưu đãi đầu tư và quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia:

- Vốn tính dụng ưu đãi đầu tư trong kế hoạch nhà nước: Ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp, các dự án đầu tư có công nghệ thiết bị tiên tiến, sử dụng nguyên liệu tại chỗ và trong nước, sản xuất những sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ của các doanh nghiệp nhà nước đang sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thuộc các ngành có lợi thế.

- Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia: Hỗ trợ cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đầu tư xây dựng mới, đầu tư mở rộng sản xuất những ngành nghề thuộc danh mục A, danh mục B quy định tại Nghị định số 07 của Chính phủ.

d) Vốn có tính chất đầu tư xây dựng của các chương trình mục tiêu quốc gia:

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình quốc gia cũ: Bố trí phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và mức vốn của chương trình mà Nhà nước giao, theo nội dung của Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14-01-1998, Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg ngày 24-01-1998 và các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình mục tiêu; hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành chủ quản chương trình. Ngân schs địa phương cân đối thêm từ nguồn vốn sự nghiệp để bố trí.

Đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng năm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các xã nghèo, đặc biệt khó khăn: Được bố trí đảm bảo mỗi xã xây dựng xong ít nhất một công trình thiết yếu như giao thông, thuỷ lợi, chợ, trường học, trạm xá, nước sạch sinh hoạt, điện; UBND các xã căn cứ tình hình thực tế cảu xã để xác định công trình cần xây dựng đảm bảo thết thực, phát huy hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã để trình Hội đồng nhân dân xã thông qua, báo cáo UBND huyện tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

e) Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội xã, phường, thị trấn: Ưu tiên bố trí đầu tư cho các công trình giao thông, thuỷ lợi, chợ, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá, điện, chợ, tái tạo rừng. Việc đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, huy động của dân, của các tổ chức xã hội trên địa bàn phải thực hiện theo đúng quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Điều 3: Quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển:

1. Quản lý đầu tư và xây dựng: 

1.1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh là đầu mối tổ chức thẩm định các dự án nhóm B, nhóm C, có sử dụng vốn nhà nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

1.2 - Các Sở xây dựng chuyên ngành thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán các công trình thuộc chuyên ngành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình kiến trúc dân dụng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu nghỉ mát, khu di tích, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Trường hợp các dự án có kỹ thuật cao, phức tạp, các Sở xây dựng chuyên ngành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thuê tư vấn (trong và ngoài nước) thẩm định thiết kế kỹ thuật trình UBND tỉnh quyết định.

1.3 - Cơ quan cấp phát, cho vay có trách nhiệm chủ trì thẩm định, tổng hợp quyết toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án được đầu từ bằng hiện vật giao cho Sở Tài chính vật giá thẩm định. Các dự án đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, có tính chất xây dựng cơ bản, kho bạc Nhà nước không phải thẩm định lại luận chứng và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ kiểm tra, nghiệm thu dự án hoàn thành và thực hiện chuyển vốn, quyết toán vốn.

1.4 - UBND huyện, thành, thị (sau đây gọi chung là huyện) quyết định đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn có quy mô vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng từ các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc cấp huyện quản lý theo quy định củat Luật ngân sách, trừ công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hồ, đập, cầu, trùng tu di tích văn hóa, lịch sử v.v... do UBND tỉnh quyết định cụ thể. Phòng Kế hoạch và đầu tư huyện là đầu mối tổ chức thẩm định dự án, các phòng kỹ thuật chuyên ngành thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán; phòng Tài chính thẩm định quyết toán trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Thời gian thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán, quyết toán không qúa 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với các dự án đường giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lựi nội đồng, đầu tư từ nguồn vốn huy động của dân quản lý theo quy định tại Nghị định số 29/CP của Chính phủ.

+ Các công trình đầu tư từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND huyện đề xuất việc chọn thầu, tổ chức thi công theo hướng công trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật giản đơn giao cho UBND xã dự kiến huy động nhân lực của địa phương thi công để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

1.5 - Đối với các dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung trong nước do tỉnh quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra thủ tục và thông báo vốn; Cục đầu tư phát triển lập kế hoạch cấp phát vốn hàng quý, gửi Sở Tài chính vật giá và Tổng cục đầu tư; Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm chuyển vốn cho Cục đầu tư phát triển để cấp phát theo tiến độ. Cục đầu tư phát triển phải thông báo hạn mức dự kiến cấp phát hàng quý cho các chủ dự án, để chủ dự án chủ động hoàn thành thủ tục cấp phát. Các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác (tín dụng đầu tư, hỗ trợ đầu tư quốc gia, vốn sự nghiệp có tính chất XDCB) thực hiện theo quy định hiện hành. Các dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện, cấp xã thì việc cấp phát được thực hiện như quy định tại điểm 3.1, 3.2, 3.3 
 của mục 2 Thông tư số 76/TC-ĐTPT ngày 1-1-1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp huyện, cấp xã.

1.6 - Thực hiện nghiêm túc việc quản lý giá xây dựng trên địa bàn theo quy định hiện hành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

1.7 - Nghiêm cấm các chủ đầu tư cho các B ứng vốn để thi công công trình không ghi vốn trong kế hoạch Nhà nước, các công trình chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kể cả cấp huyện và cấp xã) và không đủ thủ tục theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Ngoài những quy định tại các điểm nêu trên, quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng trên địa bàn thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

2. Về lồng ghép nguồn vốn, cơ chế tài chính chương trình mục tiêu quốc gia:

2.1- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Sở Tài chính - vật giá, các Sở quản lý chương trình triển khai lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo hướng lồng ghép cả về nội dung công việc, cả vốn chương trình có thể lồng ghép và lấy cấp xã là đơn vị lồng ghép, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để giao kế hoạch cho các chủ dự án và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ quản lý chương trình theo quy định (đối với các xã không có khả năng điều hành chương trình, dự án; các chương trình dự án có tính chất liên xã thì chủ dự án là UBND huyện).

2.2- Các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ mục tiêu của chương trình quốc gia cũ ghi tại văn bản số 04/CP-CX ngày 4-1-1999 của Chính phủ được thực hiện theo cơ chế tài chính tại Quyết định 531/TTg ngày 8-8-1996 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên bộ số 06/TTLB KH-TC ngày 29-4-1997 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 531/TTg.

Riêng vốn hỗ trợ đầu tư các xã nghèo đặc biệt khó khăn, mỗi xã phải mở một tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện, để cấp phát theo tiến độ thực hiện và thanh quyết toán công trình sau khi đã phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định khối lượng, chất lượng. Chế độ quản lý cấp phát theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 4: Về dự toán ngân sách Nhà nước:

1. Nguyên tắc chung về giao dự toán thu chi ngân sách:

1.1 - Dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn là số tối thiểu, bố trí chi còn rất hạn hẹp, nhất là do xây dựng cơ bản, do đó các cấp chính quyền địa phương phải đề ra các biện pháp cần thiệt nhăm đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu đã được giao và khai thác triệt để mọi tiềm năng để phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tăng thêm nguồn lực tài chính. Phần vượt cơ bản và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Ngân sách các cấp nếu thu không đạt dự toán thì giảm mức chi cho đầu tư phát triển, lương và các khoản có tính chất như lương. Thực hiện công khai hoá các khoản thu, chi ngân sách cảu từng cấp, các khoản thu, chi tài chính của từng cơ quan đơn vị nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí của Nhà nước.

1.2 - Việc giao dự toán thu, chi ngân sách của mỗi cấp chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18-7-1998 của Chính phủ, Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính. Trong mọi trường hợp các cấp không được thay đổi nguồn thu, nhiệm vụ chi của mỗi cấp, kể cả tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách.

1.3 - Phân cấp quản lý ngân sách năm 1999 đảm bảo tăng dần quyền hạn và trách nhiệm cho ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo hướng đáp ứng nhu cầu chi từ các nguồn thu tại chỗ, khuyến khích khai thác thu, phân cấp tối đa nguồn thu trên địa bàn để đảm bảo nhiệm vụ chi được giao, tạo điều kiện cho các cấp chủ động điều hành ngân sách của cấp mình.

1.4 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với ngân sách xã. Trong phân bổ và bố trí ngân sách đảm bảo cho các xã chủ động khai thác nguồn thu tại chỗ để chi trả các khoản sinh hoạt phí và các nhiệm vụ chi khác, chấm dứt tình trạng nợ lương, sinh hoạt phí phát sinh trong năm và dành một phần để trả nợ dần các khoản nợ lương, sinh hoạt phí cho cán bộ xã nghỉ hưu, đương chức (kể các sinh hoạt phí và BHXH).

2. Phân cấp quản lý thu, chi ngân sách:

Phân cấp quản lý ngân sách, các khoản thu ngân sách các cấp được hưởng 100%, khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách được quy định tại phụ lục kèm theo quyết định này.

3. Một số nhiệm vụ chi cụ thể:

3.1 - Nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp được quy định tại phụ lục nói ở điều 4 mục 2 do ngân sách cấp phát trực tiếp theo quy định tại Thông tư 103/1998/TT-BTC và các quy định hiện hành. Riêng một số khoản chi thực hiện như sau:

a) Chi trợ giá:

- Trợ giá giống:

Đối với các khoản chi trợ giá giống cho nông dân, phân cấp cho huyện đảm nhiệm, Sở Tài chính - Vật giá cấp khoản trợ giá cho ngân sách huyện để huyện chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp cho các đối tượng được trợ giá, (đối với Trung tâm giống cây lương thực tỉnh chi hỗ trợ phần lãi suất vay ngân hàng tiền mua giống cây lương thực) phương thức nói trên được thực hiện từ vụ mùa năm 1999.

- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách, đảm bảo chi đủ kinh phí do ngân sách Trung ương uỷ quyền cho ngân sách tỉnh quản lý và cấp phát.

- Trợ giá báo Phú Thọ: Cấp qua Ban Tài chính quản trị Tỉnh uỷ.

- Trợ giá tinh lợn đực giống: Cấp qua Trung tâm truyền giống gia súc Hợp Hải, (Giá truyền tinh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định)

b) Phụ cấp đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn ngân sách huyện chi trả trực tiếp cho các đối tượng được hưởng.

c) Chi lương cán bộ y tế xã, phường, thị trấn do Trung tâm y tê các huyện, thành, thị chi trả trực tiếp.

d) Chi cho các Trường đào tạo, dạy nghề do Sở Tài chính - Vật giá cấp phát trực tiếp.

e) Chi kinh phí sách giáo khoa, thiết bị trường học, Sở Tài chính vật giá cấp cho Công ty Sách thiết bị trường học. Chi cho trường phổ thông trung học chuyên Hùng Vương do Sở Giáo dục Đào tạo cấp phát trực tiếp.

3.2 - Chi từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp: Do Chủ tịch UBND các cấp quyết định theo từng nhiệm vụ chi cụ thể.

3.3 - Chi từ quỹ dự trữ tài chính: Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

3.4 - Chi đầu tư XDCB: Căn cứ nguồn thu ngân sách tỉnh được hưởng và kế hoạch bố trí các công trình được UBND tỉnh quy định, ngân sách tỉnh chuyển vốn qua Cục đầu tư phát triển để cấp phát theo quy định.

3.5 - Chi các chương trình mục tiêu do ngân sách Trung ương đảm nhiệm nhưng uỷ quyền cho ngân sách tỉnh quản lý và cấp phát trực tiếp.

3.6 - Thứ tự ưu tiên trong cấp phát ngân sách: Ngân sách các cấp phải thực hiện thứ tự ưu tiên trong cấp phát như sau:

a) Chi lương, phụ cấp lương, sinh hoạt phí và các khoản có tính chất lương.

b) Chi XDCB các công trình đã được ghi trong dự toán, đủ thủ tục theo quy định và chi các chương trình mục tiêu.

c) Các khoản chi thường xuyên còn lại và các nội dung chi khác đã ghi dự toán đầu năm.

d) Các khoản chi không ghi trong dự toán năm được Chủ tịch UBND các cấp quyết định.

4. Một số nguyên tắc về điều hành ngân sách các cấp: 

4.1 Ngân sách các cấp nếu phấn đấu tăng thu so dự toán đã giao thì phần vượt thu ngân sách các cấp được hưởng theo tỷ lệ điều tiết để chi cho:

- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và các nhu cầu chi cấp thiết khác.

- Chi hỗ trợ cho ngành thuế, mức chi cụ thể do Chủ tịch UBND các cấp quyết định.

4.2 Chi ngân sách các cấp phải hết sức tiết kiệm có hiệu quả, đủ điều kiện theo đúng quy định tại Thông tư số 40/1998/TT-BTC ngày 31-3-1998 của Bộ Tài chính và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

4.3. Trong điều hành ngân sách các cấp, phần trong dự toán và trong tổng mức chi được HĐND các cấp thông qua, Chủ tịch UBND các cấp thông qua, Chủ tịch UBND các cấp giao cơ quan tài chính tiến hành cấp phát. Nếu ngoài dự toán và mức chi được HĐND các cấp thông qua và Chủ tịch UBND các cấp thông qua và Chủ tịch UBND các cấp giao, cơ quan tài chính lập tờ trình, trình Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định.

4.4. Đối với nhiệm vụ chi do nhiều cơ quan cùng cấp thực hiện thì cơ quan được nước về lĩnh vực đó có trách nhiệm tổng thẩm định. Kinh phí chi cho việc thực hiện những nhiệm vụ này được bố trí trong dự toán chi giao cho cơ quan chịu trách nhiệm chính, ngân sách tỉnh không chỉ bổ sung ngoài dự toán, trường hợp đặc biệt phải được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định cụ thể.

Điều 5: Đầu mối giao và thông báo chỉ tiêu kế hoạch

1. Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đối tượng sau:

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan Đảng, đoàn thể, hội cấp tỉnh.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã nghèo đặc biệt khó khăn (đối với những xã có khả năng điều hành, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của các trương trình, dự án).

- Giám đốc các đơn vị dự toán cấp 1, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước (hoạt động kinh doanh, công ích, Công ty cổ phần Nhà nước giữ cổ phần chi phối); Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác sản xuất kinh doanh những mặt hàng của Nhà nước.

- Chủ đầu tư các công trình XDCB thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý.

- Chủ dự án các chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội khác của tỉnh.

2. Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đối tượng:

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, chủ dự án của các công trình do huyện quản lý.

3. Giám đốc các Sở, Ngành giao chỉ tiêu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc (nếu có). Sở, ngành có trách nhiệm giao đúng, đủ theo định mức đã được quy định, không được giữ lại bất cứ khoản nào của đơn vị.

Điều 6: Hệ thống chi tiêu giáo kế hoạch

1. Chỉ tiêu pháp lệnh:

1.1 Các huyện, thành, thị:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi tiết các khoản thu.

- Tổng chi ngân sách huyện (100%), trong đó chi đầu tư XDCB từ các nguồn để lại theo quy định, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh (nếu có).

- Bổ sung tư ngân sách tỉnh để cân đối ngân sách huyện, thành, thị.

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách huyện, thành, thị và ngân sách xã, phường, thị trấn được hưởng.

- Danh mục và mức vốn các công trình đầu tư XDCB; mục tiêu và kinh phí từng chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn.

- Số buổi biểu diễn văn công, chiếu phim phục vụ miền núi (đối với những xã miền núi chưa có điện).

- Huy động ngày công lao động công ích (trong đó tỉnh huy động, huyện sử dụng - có ngày công luyện tập quân sự); quỹ phòng chống thiên tai theo quy định tại Nghị định 50/CP ngày 10-5-1998 của Chính phủ.

- Chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ.

- Mức giảm tỷ suất sinh.

1.2. Các xã nghèo, đặc biệt khó khăn:

- Mức vỗn hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

- Mục tiêu và kinh phí của từng chương trình mục tiêu thực hiện trên địa bàn xã.

1.3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý:

- Chỉ giao dự toán chi ngân sách bằng 90% tổng mức chi ngân sách được phân bổ (không kể chi đầu tư phát triển và tiền lương, các khoản có tính chất lương, chi từ nguồn vốn vay và viện trợ ngoài nước) còn 10% được bố trí chi cho một số nhiệm vụ cụ thể thay từ đầu năm.

- Danh mục, mức vốn các công trình xây dựng cơ bản (nếu có)

- Mục tiêu, nhiệm vụ và mức vốn thực hiện các chương trình mục tiêu

- Các chỉ tiêu sự nghiệp: Tổng số học sinh phổ thông tuyển mới đầu năm học hệ công lập, trong đó: Lớp 6. Lớp 10. Số lớp hệ công lập các cấp học phổ thông; số học sinh dân tộc nội trú; học sinh tuyển mới vào hệ A các trường đào tạo - dạy nghề. Mức giảm tỷ suất sinh, số giường bệnh tỉnh, huyện quản lý; giá trị sách báo phục vụ miền núi. Số giờ phát thanh, phát hình của đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

1.4. Các cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp thuộc UBND tỉnh; cơ quan Đảng, đoàn thể, Hội:

- Giao dự toán chi ngân sách bằng 90% tổng mức chi ngân sách được phân bổ (không kể đầu tư phát triển và tiền lương, chi từ nguồn vốn vay và viện trợ nước ngoài). Còn 10% được bố trí chi cho một số nhiệm vụ cụ thể ngay từ đầu năm.

- Danh mục và mức vốn công trình đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có)

- Mục tiêu, nhiệm vụ và mức vốn các chương trình mục tiêu (nếu có)

Đối với Cục thuế tỉnh: Giao thêm chỉ tiêu về tổng mức thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi tiết các khoản thu.

1.5. Đối với các doanh nghiệp và các chủ dự án:

- Giao chỉ tiêu một số mặt hàng chủ yếu cung ứng cho miền núi: Giấy viết, phân hoá học, muối i ốt, thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sâu, dầu hoả, giống lúa, than mỏ, phát hành sách (nếu có).

- Các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng, mức vốn hỗ trợ của Nhà nước (nếu có).

- Giao tổng mức vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu; vốn chuẩn bị đầu tư, quy hoạch; vốn tín dụng đầu tư, quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia; vốn  ODA, OECF, ADB (nếu có).

- Huy động quỹ phòng chống thiên tai theo quy định tại Nghị định 50/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ.

2. Chỉ tiêu hướng dẫn:

2.1 Đối với huyện, thành, thị: Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh; giá trị kim ngạch xuất khẩu (Nếu có; tổng sản lượng lương thực quy thóc, diện tích gieo trồng lúa (trong đó diện tích trồng lúa lai), diện tích trồng ngô (trong đó diện tích trồng ngô đông), diện tích chè trồng mới, sản lượng chè búp tươi; trồng cây phân tán, tổng đàn lợn, bò, tỷ lệ bò lai sind và tỷ lệ nạc hoá đàn lợn, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, đói v.v...

2.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp: Số cháu vào nhà trẻ, mẫu giáo, tổng số học sinh có mặt đầu năm học các cấp (trong đó hệ công lập); số buổi chiếu phim, biểu diễn văn công, các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi; số đầu sách xuất bản; số huấn luyện viên, số vận động viên cấp kiện tướng và cấp I, số đội thể thao hạng A; dựng vở mới của các đoàn nghệ thuật; số đề tài khoa học và danh mục đề tài khoa học chủ yếu hoàn thành.

2.3. Các doanh nghiệp Nhà nước:

- Các khoản nộp ngân sách: Chi tiết các khoản nộp.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất, doanh thu.

- Chỉ tiêu sản phẩm: Những sản phẩm chủ yếu năm trong định hướng phát triển kinh tế và có lợi thế của tỉnh như: Diện tích chè trồng mới, sản lường chè búp tươi; thóc nguyên chủng cấp I; bảo vệ rừng trồng, quặng Fen spat, cao lanh, lân vi sinh, xi măng, gạch nung, giấy, chè thành phẩm, bia, rượu, sản phẩm may xuất khẩu, thịt đông lạnh xuất khẩu v.v....

3. Về thông báo các chỉ tiêu (cả chỉ tiêu Pháp lệnh và chỉ tiêu hướng dẫn:

- Thông báo cho các sở, ban, ngành những công trình đầu tư xây dựng cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn của các chương trình mục tiêu trên địa bàn, chỉ tiêu dự toán ngân sách và các chỉ tiêu liên quan đến quản lý Nhà nước, các ngành, huyện,thị các đơn vị dự toán cấp 1 có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị dự toán cấp 2 biết.

- Thông báo cho huyện, thành phố, thị xã những công trình xây dựng cơ bản; mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn của các chương trình mục tiêu và các chỉ tiêu sự nghiệp khác thực hiện trên địa bàn.

- Thông báo công khai các chỉ tiêu về dự toán ngân sách và bảng tổng hợp về bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cho các sở, ngành, đoàn thể và các đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 7: Chỉ đạo và điều hành kế hoạch:

- Giao cho Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính - vật giá, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho tỉnh năm 1999, căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiến hành phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho các đối tượng tỉnh giao kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị giao chỉ tiêu kế hoạch (Pháp lệnh, hướng dẫn) cho các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn (riêng dự toán chi ngân sách chỉ giao bằng 90% tổng mức phân bổ đối với các đơn vị trực thuộc, 100% tổng mức phân bổ đối với ngân sách xã, phường, thị trấn, còn 10% tiết kiệm được bố trí chi cho một số nhiệm vụ cụ thể ngay từ đàu năm). Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I, Giám đốc các doanh nghiệp, các chủ dự án giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Các ngành, UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quản lý, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích nguồn vốn được giao và thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch các lĩnh vực chủ yếu: Sản xuất, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, văn hoá xã hội v.v... gửi UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê vào ngày 25 hàng tháng.

- Hàng quý, Thủ trưởng các ngành trực tiếp quản lý và cấp phát vốn đầu tư phát triển có trách nhiệm báo cáo tiến độ cấp phát vốn đầu tư phát triển, những khó khăn vướng mắc và hướng xử lý trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính vật giá để tổng hợp tình hình cấp phát và quyết toán vốn đầu tư phát triển trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh và ngành dọc cấp trên theo quy định (chậm nhất là ngày 5-1 của quý sau).

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp hàng quý, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, kiến nghị biện pháp điều hành kế hoạch vào ngày 10 của tháng đầu quý sau.

- Điều 8: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các chủ dự án trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện.
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PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NĂM 1999:
 "phụ lục kèm theo Quyết định số 184/1999/QĐ-UB 

ngày 25-1-1999 của UBND tỉnh Phú Thọ".

1. Các khoản thu ngân sách tỉnh được hưởng 100% gồm:

Các khoản thu quy định tại điểm 1.3.1, điểm 1.1.2 phần II của Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính (trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của khu vực kinh tế ngoai quốc doanh).

2. Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% gồm:

   Các khoản thu quy định tại  điểm 1.5.1 phần II của Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính (trừ thuế môn bài khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) và thuế tiêu thu đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát sa, Karaoke.

3. Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn được hưởng 100 % bao gồm:

Các khoản thu qui định tại điểm 1.7.1, 1.9.1 phần II của Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính (trừ thuế sát sinh).

4. Các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách:

4.1. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, phường, thị trấn do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Các khoản thu được phân chia gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thu khác khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

+ Lệ phí trước bạ (trừ lệ phí trước bạ do Cục thuế trực tiếp thu ngân sách tỉnh hưởng 100%).

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

+ Thuế nhà đất.

+ Thu tiền thuê đất của các doanh nghiệp trong nước (không kể ngân sách xã).

+ Thu cấp quyền sử dụng đất.

- UBND tỉnh giao Sở Tài chính - Vật gía tính toán cụ thể tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

4.2. Để tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu ổn định sản xuất lương thực, tạo điều kiện cho các xã, phường, thị trấn chủ động khai thác nguồn thu tại chỗ để đủ nguồn chi trả các khoản lương, sinh hoạt phí trong năm và dành một phần kinh phí thanh toán dần các khoản nợ lương, sinh hoạt phí từ năm 1998 trở về trước. Khoản thu về thuế sử dụng đất nông nghiệp và thu cấp quyền sử dụng đất giao năm 1999 không bố trí cân đối vốn đầu tư XDCB cho 3 cấp ngân sách: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã. Toàn bộ số thu về thuế sử dụng đất nông nghiệp và thu cấp quyền sử dụng đất năm 1999 được điều tiết chủ yếu cho ngân sách xã, phường, thị trấn và tập trung bố trí cho công tác giống, sự nghiệp thuỷ lợi và đẩy nhanh tiến độ công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh:

5.1. Các khoản chi thường xuyên:

a) Chi trợ giá theo chính sách Nhà nước, bao gồm:

- Trợ giá giống cây, con

- Trợ giá báo Phú Thọ

b) Chi sự nghiệp khuyến nông, lâm, ngư so tỉnh quản lý gồm:

+ Chi cho công tác TT phổ cập bao gồm: 

Chi cho công tác tuyên truyền, khuyến cao qua các chuyên mục trên báo, đài PTTH tỉnh, chi cho in ấn xuất bản các tập thông tin, tờ lịch, tờ gấp, tranh bích tường, sổ tay mang nội dung khuyến nông, lâm, ngư; Chi xây dựng các băng hình, phóng sự hướng dẫn KH-KT và điển hình sản xuất giỏi.

+ Chi cho xây dựng các ô mẫu, mô hình trình diễn, bao gồm: Các mô hình trình diễn, bao gồm: Các mô hình trình diễn có tác dụng khuyến cáo trên phạm vi toàn tỉnh và có mức vốn hỗ trợ 3 triệu đồng/1 mô hình trở lên, các đề tài dự án thử nghiệm tiến bộ kỹ thuật ở cấp tỉnh đòi hỏi có sự chỉ đạo chuyên sâu về kỹ thuật phục vụ cho các chương trình khuyến nông lâm ngư trọng điểm; các mô hình dự án do TW hoặc tổ chức quốc tế trực tiếp đầu tư hợp tác với tổ chức khuyến nông tỉnh.

+ Chi cho công tác đào tạo, huấn luyện, tập huấn, tham quan, học tập, bao gồm: Chi đào tạo, huấn luyện ngắn hạn và trung hạn từ 3-15 ngày/ đợt cho đội ngũ cán bộ khuyến nông lâm ngư ở huyện và tổ chức trưởng khuyến nông xã về kỹ thuật và nghiệp vụ; tổ chức các đợt tham quan trao đổi kinh nghiệm, học tập mô hình cấp tỉnh và ngoài tỉnh

- Chi cho nghiệp vụ nông hoá, thổ nhưỡng bao gồm: Chi xây dựng các điểm, màng lưới theo dõi biến động màu mỡ đất đai, theo dõi nghiên cứu những vấn đề sử dụng, quản lý các loại phân bón trên địa bàn tỉnh, ươm, nhân, lai tạo, chuyển giao kỹ thuật về giống mới.

- Chi cho bộ máy các trạm trại do tỉnh quản lý.

- Chi đối ứng các dự án, chương trình nông lâm nghiệp.

- Chi phòng ngừa và dập dịch bệnh xảy ra ở diện rộng và nghiêm trọng.

- Chi phục vụ triển khai các chương trình cây con mũi nhọn của tỉnh.

- Giao đất giao rừng đến hộ gia đình.

* Sự nghiệp thuỷ lợi:

- Chi triển khai phòng chống bão lụt ở tỉnh, gồm: Chi thuê dự báo khí tượng thuỷ văn, thông tin liên lạc, họp ban chỉ huy chống lụt bão tỉnh, chi phí xăng dầu cho các thành viên ban chỉ huy chống lụt bão tỉnh đi kiểm tra đôn đốc các huyện và bồi dưỡng ca 3 cho lực lượng xử lý chống bão lụt đối với các công trình thuỷ lợi do tỉnh quản lý.

- Chi cho bộ máy quản lý đê TW.

- Chi hỗ trợ đắp đê địa phương (đối với đê địa phương cấp 4,5) ngân sách tỉnh đầu tư 70% kinh phí, ngân sách huyện và xã cân đối từ quỹ tu bổ đê điều, phòng chống thiên tai và lao động công ích để bổ sung phần 30% còn lại.

- Chi hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt đối với các công trình thuỷ lợi do tỉnh quản lý.

- Chi bù tiền điện tiêu úng vượt định mức cho các xí nghiệp khai thác quản lý công trình thuỷ lợi của tỉnh.

- Chi khảo sát địa chất, địa hình, khí hậu, thuỷ văn, lượng mưa và quy hoạch thuỷ lợi.

+ Trong quá trình điều hành Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn bàn bạc với huyện để không bị trùng chéo.

* Sự nghiệp giao thông:

- Chi duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyễn đường tỉnh lộ.

- Xây dựng, sửa chữa lớn một số tuyến đường tỉnh quản lý bằng vốn sự nghiệp.

- Chi hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt đối với đường, cầu, cống do tỉnh quản lý.

- Chi hỗ trợ làm đường giao thông cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao.

- Chi đối ứng các chương trình, dự án giao thông.

- Chi lập biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh quản lý.

- Chi thưởng cho các huyện và xã làm tốt phong trào giao thông nông thôn.

* Sự nghiệp kinh tế khác:

- Chi điều tra cơ bản, điều tra môi trường

- Chi điều tra khảo sát địa chất

- Chi lập hồ sơ địa chính - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Quy hoạch phân bổ sử dụng đất

- Đo đạc lập bản đồ địa chính và lập bản đồ hành chính

- Chi cho công tác triển khai dồn đổi ruộng, chống manh mún ruộng đất trong nông nghiệp.

- Chi cho công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, xây dựng các dự án gọi vốn đầu tư của tỉnh.

- Chi hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho một số doanh nghiệp trọng điểm có hướng phát triển, hiệu quả.

- Chi hỗ trợ lãi suất tiền đền bù khu công nghiệp Việt trì

- Điều tra cơ bản về kinh tế - xã hội của ngành thống kê theo yêu cầu của tỉnh.

- các sự nghiệp kinh tế khác của tỉnh

c) Chi SN văn hoá - xã hội

- Chi sự nghiệp giáo dục gồm giáo dục: Phổ thông, bổ túc văn hoá, nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông dân tộc nội trú và hoạt động giáo dục khác.

- Chi đào tạo các trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trường chính trị tỉnh, đào tạo lại cán bộ viên chức theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo của tỉnh.

- Chi sự nghiệp y tế gồm:

+ Chi phòng bệnh, bao gồm: Chi cho hoạt động của trung tâm y tế dự phòng, trung tâm da liễu, trung tâm bảo vệ bà mẹ tre em - KHHGĐ, trạm lao, trạm tâm thần, bảo vệ sức khẻo tỉnh và các đội vệ sinh phòng dịch, đội sinh đẻ ké hoạch tại các trung tâm y tế huyện, thành, thị.

+ Chi chữa bệnh bao gồm: Chi khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện.

+ Chi cho các hoạt động y tế khác bao gồm:  Chi cho hoạt động của Trung tâm kiểm định dược phẩm, mỹ phẩm và thiết bị y tế, Hội đồng giám định y khoa, Hội y học cổ truyền dân tộc, tuyên truyền bảo vệ sức khỏe và một số hoạt động y tế khác.

+ Hỗ trợ chương trình chăm sóc giáo dục trẻ em theo nghị quyết HĐND tỉnh.

+ Trả lương cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn.

- Chi sự nghiệp VHTT - TDTT - PTTH gồm:

+ Chi cho bộ máy và nghiệp vụ nhà năm hoá triển lãm tỉnh

+ Chi cho công tác bảo tồn, bảo tàng: Chi sưu tập hồ sơ khoa học, khảo cứu, khai quật hiện vật, mua hiện vật cổ, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch di tích toàn tỉnh.

+ Chi đào tạo cán bộ văn hoá huyện, xã chi xây dựng gia đình, làng xã văn hoá, in tài liệu sơ kết, tổng kết, khen thưởng và các khoản chi khác.

+ Chi nghiệp vụ Hội văn nghệ dân gian, hoạt động văn hoá giỗ Tổ Hùng Vương, xây dựng các chương trình truyền hình và chi nghiệp vụ văn hoá thông tin tuyên truyền trên báo TW.

+ Chi nghiệp vụ triển lãm, hội thi thông tin, vẽ tranh, băng tuyên truyền, tập huấn thông tin cổ động và các khoản chi khác.

+ Chi phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, chi tập huấn và thi đấu các giải thể thao thành tích cao toàn quốc và các khoản chi khác.

+ Chi cho thư viện tổng hợp, Ban quản lý Đền Hùng.

+ Chi hỗ trợ các đoàn văn công, Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo.

+ Chi hỗ trợ hoạt động văn hoá thông tin, TDTT cho các đoàn thể, đơn vị HCSN của tỉnh.

+ Chi cho bộ máy và nghiệp vụ đài PTTH tỉnh

- Chi nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KHKT và các sự nghiệp KH công nghệ khác.

- Chi cho các hoạt động về môi trường

- Chi đảm bảo xã hội gồm:

+ Chi cho trung tâm cai nghiện, chữa trị và dạy nghề

+ Khu bảo trợ xã hội

+ Khu điều dưỡng thương binh

+ Hỗ trợ các thương binh nặng về gia đình

+ Hỗ trợ các gia đình khó khăn thăm viếng mộ liệt sĩ

+ Hỗ trợ dân đi vùng kinh tế mới

+ Chi thăm hỏi dưỡng sức cán bộ lão thành thuộc khối Tỉnh uỷ quản lý.

+ Quà thăm hỏi ngày lễ, ngày tết cho các gia định chính sách do tỉnh quản lý.

+ Cứu trợ các gia đình khắc phục hậu quả bão lụt xảy ra trên diện rộng, nghiêm trọng.

+ Chi hỗ trợ nhà ở đất ở theo NĐ 118/CP.

d) Chi quản lý hành chính:

- Bao gồm chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam, Hội nông dân Việt Nam của tỉnh.

- Chi cho các hoạt động của thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Chi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của TW và của tỉnh.

- Chi các hoạt động nghiệp vụ khác của QLHC cấp tỉnh

- Chi hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh

- Chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật

- Chi thi đua khen thưởng

- Chi sửa chữa, cải tạo trụ sở, mua sắm phương tiện làm việc các cơ quan HCSN cấp tỉnh.

đ) Chi quốc phòng, an ninh và TTAT xã hội:

* Quốc phòng bao gồm:

- Huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ

- Tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ và báo cáo công tác

- Xây dựng phương án phòng thủ khu vực

- Vận chuyển vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng cho lực lượng dan quân tự vệ và quân dân dự bị.

- Tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Chi xây dựng và huy động lực lượng

- Chi xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên theo điều 29 Nghị định 39/CP ngày 28-4-1997 của Chính phủ.

- An ninh và TTAT xã hội: Bao gồm các nhiệm vụ chi quy định tại điểm c khoản 1 điều 18 Nghị định 87/CP.

e) các chương trình quốc gia do Chính phủ giao cho cấp tỉnh quản lý.

g) các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

5.2 Chi đầu tư phát triển

- Ngân sách tỉnh chi cho các công trình XDCB từ nguồn vốn ĐT XDCB tập trung do ngân sách Nhà nước cấp, nguồn vốn viện trợ cho các chương trình dự án, nguồn thu tiền thuê đất và thu XSKT.

- Đầu tư hỗ trợ vốn cho các DNNN công ích của tỉnh theo quy định của pháp luật.

5.3 Chi bổ sung cho NS cấp dưới bao gồm:

- Chi bổ sung để cân đối ngân sách huyện, thành, thị (bao gồm cả xã, phường, thị trấn).

- Chi bổ sung để thực hiện một số mục tiêu nhất định theo quyết định của UBND tỉnh như: Bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ, dự án được xác định, bổ sung để khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt...

5.4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

6. Nhiệm vụ chi của NS huyện

6.1 Các khoản chi thường xuyên:

a) Chi hỗ trợ đầu tư XDCB. Trong đó:

- Chi hỗ trợ thuỷ lợi nhỏ: Kinh phí hỗ trợ các công trình thuỷ lợi nhỏ chủ yếu đầu tư cho các xã nghèo, các xã miền núi, các xã kinh tế khó khăn, vùng căn cứ cách mạng với nội dung là hỗ trợ phần điện, mua sắm thiết bị, xây lắp.

- Chi hỗ trợ giao thông nông thôn.

b) Chi trợ giá điện ảnh:

c) Chi sự nghiệp kinh tế:

* Sự nghiệp nông lâm nghiệp

- Chi giá giống cây lương thực và hỗ trợ giống cây non triển khai trên phạm vi huyện.

- Chi sự nghiệp khuyến nông, lâm ngư do huyện quản lý, bao gồm:

+ Chi cho công tác thông tin phổ cập gồm: Chi cho hoạt động truyền thanh, khuyến cáo các nội dung KH-KT, in ấn tài liệu kỹ thuật ở huyện.

+ Chi cho công tác đào tạo, huấn luyện, tập huấn tham quan học tập gồm: Chi tập huấn kỹ thuật và nghiệp vụ cho khuyến nông viên xã và nông dân chủ chốt ở địa phương từ 1-2 ngày/ đợt. Chi tổ chức tham quan, trao đổi, hội thảo đầu bờ tại các mô hình trong huyện.

+ Chi xây dựng các ô mẫu, mô hình trình diễn gồm: Chi cho các ô mẫu có mức vốn hỗ trợ dưới 3 triệu đồng/1 ô mẫu, các trắc nghiệm, thực nghiệm phục vụ cho sản xuất thường xuyên ở địa phương, các mô hình tiến bộ kỹ thuật mang tính đặc thù cho điều kiện sản xuất của huyện.

* Sự nghiệp thuỷ lợi:

- Chi cho công tác triển khai phòng chống bão lụt ở huyện, bao gồm: Chi họp ban chỉ huy chống lụt bão huyện, chi phí xăng dầu cho các thành viên ban chỉ huy lụt bão huyện đi kiểm tra đôn đốc các xã, phường, thị trấn và bồi dưỡng ca 3 cho lực lượng xử lý chống bão lụt đối với các công trình thuỷ lợi do huyện quản lý.

- Chi hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt các công trình thủy lợi do huyện quản lý, kể cả hỗ trợ cho xã và thị trấn.

* Sự nghiệp giao thông:

- Duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện lộ

- Khắc phục giao thông sau lũ bão đối với đường, cầu, cống do huyện quản lý, kể cả hỗ trợ cho các xã, thị trấn của huyện.

* Sự nghiệp kiến thiết thị chính và kinh tế khác:

- Quy hoạch sử dụng đất đai, kiểm kê đất, xây dựng và thẩm định kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Xây dựng các dự án đầu tư cấp huyện

- Chi cho công tác quy hoạch các thị trấn, thị tứ thuộc huyện

- Ngoài ra đối với các thành phố, thị xã còn có nhiệm vụ chi quản lý duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, sự nghiệp kiến thiết thị chính.

- Các sự nghiệp kinh tế khác.

c) Chi sự nghiệp văn hoá - xã hội:

- Chi cho trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị.

- Chi hoạt động thu viện các huyện

- Chi bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển cấp huyện.

- Chi tổ chức liên hoan văn hoá nghệ thuật, các giải thu đấu TDTT cấp huyện

- Quản lý các cơ sở VHTT,TDTT giao cho cấp huyện

- Chi cho bộ máy và nghiệp vụ đài phát thanh, truyền hình của huyện

- Chi hỗ trợ hoạt động VHTT, TDTT của các cơ quan HCSN, đoàn thể cấp huyện.

- Chi đảm bảo xã hội: Trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất quà thăm hỏi ngày lễ, ngày tết cho các gia đình chính sách xã hội do huyện quản lý và các hoạt động đảm bảo xã hội khác giao cho NS huyện.

d) Chi QLHC:

- Chi cho bộ máy các cơ quan QLNN, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ, Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam của huyện.

- Chi cho các hoạt động của thường trực HĐND huyện

- Chi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của TW, tỉnh và huyện.

- Chi cho các hoạt động nghiệp vụ khác của QLHC cấp huyện

- Chi hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện.

- Chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật

- Chi cải tạo, sửa chữa trụ sở, mua sắm phương tiện làm việc các cơ quan HCSN của huyện.

đ) Chi cho Quốc phòng, An ninh và TTAT xã hội:

- Quốc phòng:

+ Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân

+ Công tác tuyển và đón tiếp quan nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về.

+ Tổ chức huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ

+ Hội nghị và tập huấn nghiệp vụ dân quân tự vệ

+ Chi xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên theo điều 30 Nghị định 39/CP.

- An ninh và TTAT xã hội: Bao gồm các nhiệm vụ chi quy định tại điểm c khoản 1 điều 20 Nghị định 87/CP.

e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

6.2 Chi đầu tư phát triển:

- Chi đầu tư XDCB các công trình kết cấu hạ tầng từ nguồn thu đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Chính phủ, nguồn vượt thu ngân sách huyện được hưởng.

6.3 Chi bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn:

7. Nhiệm vụ chi của NSX, thị trấn:
7.1. Các khoản chi thường xuyên: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/1999/TT-BTC ngày 04-1-1999 của Bộ Tài chính.

7.2. Chi đầu tư phát triển:

- Chi đầu tư XDCB các công trình từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quyết định của HĐND tỉnh, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách huyện (nếu có) và nguồn vượt thu ngân sách xã, phường, thị trấn được hưởng.

8. Nhiệm vụ chi của NS phường

8.1. Chi thường xuyên: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/1999/TT-BTC ngày 04-1-1999 của Bộ Tài chính.

8.2 Chi đầu tư XDCB các công trình từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quyết định của HĐND tỉnh, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách huyện (nếu có) và nguồn vượt thu ngân sách phường được hưởng.

9. Mức chi phân bổ cho các cấp ngân sách
9.1. Đối với NS tỉnh và NS huyện

9.1.1. Các khoản chi thường xuyên:

a) Các khoản chi phân bổ theo định mức:

* Chi trợ giá: Phân bổ căn cứ vào số lượng các mặt hàng trợ giá, số xã chưa có điện lưới của tỉnh và mức trợ giá theo quy định của tỉnh.

* Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, TDTT, PTTH: Mức vốn phân bổ cho toàn ngành (bao gồm cả tỉnh và huyện) căn cứ vào dân số và định mức chi quy định tại Thông tư số 38 TC/NSNN ngày 18-7-1996 và Thông tư 56 TC/NSNN ngày 21-8-1997 của Bộ Tài chính. Riêng đối với chi sự nghiệp VHTT, PTTH, TDTT dành cho ngân sách thành phố, thị xã 60% mức chi toàn ngành, các huyện còn lại 30% mức chi toàn ngành.

* Chi QLHC:

- Bố trí đảm bảo mức chi Đảng theo Thông tư 04.TTLB và Thông tư 129/1998/TTLB-BTCQTTW, trong đó mức chi bình quân biên chế Đảng cấp tỉnh là 34 triệu/1 biên chế/1 năm; thành phố Việt trì, thị xã Phú Thọ và huyện Phong Châu mức chi bình quân 18 triệu/1 biên chế/1 năm; các huyện còn lại mức chi bình quân 21 triệu/1 biên chế/1 năm.

- Chi quản lý Nhà nước và đoàn thể bình quân một biên chế cấp tỉnh là 17 triệu/1 biên chế/1 năm; thành phố Việt trì, thị xã Phú Thọ và huyện Phong Châu mức chi bình quân 12 triệu/1 biên chế/1 năm; các huyện còn lại mức chi bình quân 14 triệu/1 biên chế/1năm.

- Chi phí cho hoạt động của HĐND các cấp bao gồm:

+ Phụ cấp đại biểu HĐND:

Phụ cấp HĐND tỉnh: Mức phụ cấp 57.600 đ/1 đại biểu/1 tháng

Phụ cấp HĐND xã: Mức phụ cấp 28.800 đ/1 đại biểu/1 tháng

+ Phụ cấp các ban HĐND huyện: Mức phụ cấp 500.000 đ/1 ban/1 năm

+ Phụ cấp kiêm nhiệm hoạt động của HĐND theo quy định tại công văn số 987 HC ngày 25-6-1997 của UBND tỉnh Phú Thọ.

+ Các kỳ họp HĐND:

HĐND cấp tỉnh: Tính trên cơ sở định mức chi 70 triệu/1 kỳ họp, 1 năm họp 2 kỳ (không kể họp bất thường).

HĐND cấp huyện: Tính trên cơ sở định mức chi 15 triệu/1 kỳ họp, 1 năm họp 2 kỳ (không kể họp bất kỳ).

9.1.2 Các khoản chi khác:

- Chi sự nghiệp kinh tế: Phân bổ căn cứ vào phân cấp nhiệm vụ chi của từng cấp và khả năng của ngân sách địa phương.

- Chi hỗ trợ ANQP: Do NSTW đảm nhiệm là chính, NSĐF chỉ hỗ trợ một phần. Mức phân bổ căn cứ vào phân cấp nhiệm vụ chi của từng cấp và số giao của Chính phủ. Định mức chi quy định trên đây bao gồm các khoản chi hội họp, sơ kết, tổng kết, tập huấn, mua sắm sửa chữa nhỏ và thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền của ngành, cấp và từng cơ quan.

9.1.3. Dự phòng ngân sách: Bố trí bằng 3% tổng số chi, riêng ngân sách Đảng bố trí 5%.

9.1.4. Chi đầu tư XDCB: Căn cứ vào dự toán chi ĐT XDCB từ nguồn vốn đầu tư tập trung Chính phủ giao, toàn bộ số thu từ tiền thuê đất và thu từ hoạt động XSKT để phân bổ tổng mức chi đầu tư XDCB cho ngân sách cấp tỉnh.

9.2. Đối với NS xã, phường, thị trấn:

9.2.1 Chi thường xuyên: Định mức chi thường xuyên cho xã, phường, thị trấn bao gồm 2 phần.

Phần 1: Phần cơ bản được xác định trên cơ sở chính sách, chế độ của TW  và của tỉnh đối với cán bộ xã, phường, thị trấn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 14 TC/NSNN ngày 28-3-1997 của Bộ Tài chính. Mức chi cơ bản bình quân 1 xã, phường, thị trấn 1 năm là 100 triệu đồng và số bổ sung kinh phí theo Nghị định 09/CP của Chính phủ.

Phần 2: Phần chi đảm bảo cho hoạt động để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn. Mức chi này được quy định bằng hệ số 0,45 lần so với mức chi cơ bản.

- Đối với các xã, phường, thị trấn khai thác tốt nguồn thu, có quyền chi cao hơn mức quy định trên, nhưng phần vượt được dùng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

9.2.2. Chi ĐT XDCB:

Chi ĐT XDCB cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn không tính định mức mà căn cứ vào nguồn thu huy động đóng góp để quyết định từng công trình, dự án cụ thể.

- Hỗ trợ từ ngân sách huyện (nếu có) cho đầu tư XDCB.
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